CẢM NHẬN VỀ BÀI “SANG THU” CỦA HỮU THỈNH

* LƯU Ý: Nắm vững ý chính - vấn đề nghị luận- của từng khổ thơ 

- Khổ 1,2: cảm nhận tinh tế của nhà thơ về sự biến chuyển của thiên nhiên, đất trời lúc sang thu.

- Khổ 3: cảm nhận, suy ngẫm của nhà thơ về mùa thu, về cuộc sống.

ĐỀ 1: PHÂN TÍCH/ CẢM NHẬN HAI KHỔ ĐẦU BÀI THƠ “SANG THU” CỦA HỮU THỈNH.

ĐỀ 2: PHÂN TÍCH/ CẢM NHẬN  HAI KHỔ CUỐI BÀI THƠ “SANG THU” CỦA HỮU THỈNH.

 I. MB: Có thể theo một trong những cách sau:


Cách 1: Giới thiệu tác giả+ tác phẩm/ vấn đề nghị luận+ khái quát nhận xét, đánh giá 

Hữu Thỉnh sinh năm 1942, quê ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông là nhà thơ quân đội trưởng thành trong khói lửa chiến tranh thời chống Mĩ. Ông có nhiều bài thơ hay về mùa thu, trong đó có bài “ Sang thu”. Bài thơ là bức tranh chuyển mùa từ cuối hạ sang đầu thu thật đẹp được gợi lên bằng những cảm nhận tinh tế, những hình ảnh giàu sức biểu cảm cùng những suy ngẫm về cuộc sống. Những cảm nhận  ấy được thể hiện rõ nét qua hai khổ thơ đầu/ hai khổ thơ cuối.

Cách 2: Giới thiệu tác phẩm +tác giả + vấn đề nghị luận+ khái quát nhận xét, đánh giá  

Sang thu là một bài thơ hay của hữu Thỉnh, một nhà thơ quân đội, viết nhiều về cuôc sống nông thôn Bắc Bộ và về mùa thu. Bài thơ là bức tranh chuyển mùa từ cuối hạ sang đầu thu thật đẹp được gợi lên bằng những cảm nhận tinh tế, những hình ảnh giàu sức biểu cảm cùng những suy ngẫm về cuộc sống. Những cảm nhận  ấy được thể hiện rõ nét qua hai khổ thơ đầu/ hai khổ thơ cuối.

Cách 3: Nêu chủ đề/ đề tài/dẫn thơ, lời bài hát,… liên quan đến chủ đề + tác phẩm+ tác giả+ vấn đề nghị luận+khái quát nhận xét, đánh giá  : 

“Em nghe không rừng thu

Lá thu kêu xào xạc

Con nai vàng ngơ ngác

Đạp trên lá vàng khô” (Lưu Trọng Lư- Tiếng thu)

Nếu mùa xuân là mùa hội tụ của những bàn tay nghệ sĩ tài hoa thì mùa thu bước vào trong thơ ca cũng tự nhiên và gần gũi. Trước đây, Nguyễn Khuyến nổi tiếng với ba bài thơ mùa thu: Thu điếu, Thu vịnh, Thu ẩm. Sau này, Xuân Diệu có bài “Đây mùa thu tới”. Nhỏ nhẹ, khiêm nhường Hữu Thĩnh cũng góp vào cho mùa thu đất nước một “Sang thu” tuyệt đẹp.Bài thơ là bức tranh chuyển mùa từ cuối hạ sang đầu thu thật đẹp được gợi lên bằng những cảm nhận tinh tế, những hình ảnh giàu sức biểu cảm cùng những suy ngẫm về cuộc sống. Những cảm nhận  ấy được thể hiện rõ nét qua hai khổ thơ đầu/  hai khổ thơ cuối.

II. TB:
1. Giới thiệu chung về bài thơ: Hoàn cảnh sáng tác, thể thơ, nội dung bài thơ, giọng điệu thơ,… (ngắn gọn)

Bài thơ “Sang thu được Hữu Thỉnh sáng tác năm 1977, sau khi chiến tranh đã kết thúc thể hiện những cảm nhận tinh tế của tác giả trước mùa thu trong hòa bình. Thể thơ năm chữ, giọng điệu nhẹ nhàng, êm ái, thiết tha giúp miêu tả tinh tế, sâu sắc những biến chuyển của đất trời vào buổi giao mùa từ hạ sang thu.

 2. Lần lượt phân tích, cảm nhận từng khổ thơ như sau:

a. Khổ 1: Mở đầu bài thơ là cảm xúc ngỡ ngàng khi nhận ra thu về: 

- Dẫn khổ thơ 1:

- Tín hiệu mùa thu được cảm nhận bắt đầu từ một mùi hương thân quen : “ Bỗng nhận ra hương ổi”.

 - Cụm từ “Bỗng nhận ra” diễn tả một tư thế, một trạng thái bất ngờ, thích thú, khi nhận ra một mùi hương quen thuộc của làng quê “hương ổi”. 

- “Hương ổi”- mùi hương của trái chín, một loại trái cây quê nhà mộc mạc. Mùi hương của một vùng quê nhỏ, mùi hương gợi bao kỉ niệm của tuổi thơ.

- Động từ “phả” nghĩa là bốc mạnh và tỏa ra từng luồng, gợi mùi hương đậm đà, nồng nàn được gió đưa trong không gian lan tỏa, thoang thoảng bay, hòa quyện vào làn gió se, làn gió mang hơi thở của mùa thu. Hữu Thỉnh không tả mà chỉ gợi, đem đến cho người đọc những liên tưởng về màu vàng ươm, về hương thơm lừng bốc lên từ những trái ổi chín nơi vườn quê trong những ngày cuối hạ đầu thu. Vì gió thu se lạnh nên hương ổi mới thêm nồng nàn vào lòng người.

- Nhà thơ quan sát sự biến đổi  của thiên nhiên bằng tất cả các giác quan của mình. Từ cảm nhận khứu giác “hương ổi” , đến cảm nhận bằng xúc giác “gió se”,  nhà thơ cảm nhận bằng thị giác khi nói đến sương thu: 

“Sương chùng chình qua ngõ”

- “Sương” được nhân hóa có tâm hồn. Từ láy “chùng chình” diễn tả rất thơ bước đi chậm chạp của sương thu như còn ngập ngừng chưa muốn chia tay với mùa hạ, tiếc nuối một điều gì đó. Giữa bầu trời trong xanh của cuối hè lại bắt gặp một màn sương mờ ảo, một tín hiệu mong manh báo hiệu thu sắp về. Chính vì thế nhà thơ mới có cảm giác mơ hồ: 

“ Hình như thu đã về”

- Nếu như các từ ngữ “bỗng nhận ra” biểu lộ cảm xúc ngạc nhiên thì hai chữ “hình như” thể hiện sự phỏng đoán một nét thu mơ hồ vừa chợt phát hiện và cảm nhận. Nhà thơ giật mình, hơi bối rối. Thu về từ bao giờ nhỉ? Từ “hương ổi”, từ “gió se” hay từ tất cả.

- Tất cả những sự vật thiên nhiên biến chuyển một cách nhẹ nhàng, tinh tế qua cảm nhận của nhà thơ.

b. Chuyển ý sang khổ 2: Những cái bỡ ngỡ ban đầu đã không còn nữa và nhường chỗ cho những rung động của nhà thơ với những biến chuyển của đất trời từ hạ sang thu.  Bức tranh “sang thu” được mở rộng ở chiều cao của bầu trời, ở chiều dài của dòng sông qua khổ thơ 2:
- Dẫn khổ thơ 2

- Bức tranh được liệt kê bằng ba hình ảnh: dòng sông, cánh chim, đám mây. Bức tranh mùa thu trở nên hữu tình hơn. 

- Hình ảnh ‘dòng sông” với từ láy “dềnh dàng” nước mùa thu gợi hình ảnh dòng sông không còn cuồn cuộn, dữ dội, chảy gấp gáp như trong những ngày mưa lũ mùa hạ. Sông êm ả, thanh bình.  Dòng sông được nhân hóa như con người “Sông được lúc dềnh dàng”- nhân cơ hội này mà chảy chậm thôi, nghỉ ngơi sau mùa thác lũ. Dòng sông đang lắng lại, trầm xuống suy tư.
- Tương phản với hình ảnh dòng sông là hình ảnh những cánh chim “ bắt đầu vội vã”. “Vội vã”đối rất đẹp với “dềnh dàng”. Từ láy “vội vã” gợi không khí tất bật, khẩn trương của những đàn chim bay đi tìm nơi tránh rét vì nghe hơi lạnh của mùa thu. Nhưng độc đáo ở đây còn ở từ “bắt đầu”. Bắt đầu vội vã thôi chứ chưa phải đang vội vã. Bầy chim về tổ sớm hơn, không còn nhởn nhơ vui chơi trong nắng ấm mùa hạ vì có sự xuất hiện của sương lạnh, của gió se.

- Hình ảnh đám mây mùa hạ trong bài thơ này là hình tượng nghệ thuật độc đáo, mới lạ:

“Có đám mây mùa hạ

Vắt nửa mình sang thu”

- Từ “có” khẳng định mùa hạ vẫn còn hiện hữu trong đám mây. Mây được nhân hóa “vắt nửa mình”, cách miêu tả độc đáo giúp người đọc hình dung cảnh đám mây  trên bầu trời còn đang ngập ngừng, e dè, một nửa vẫn còn ở mùa hạ, một nửa đã bước sang mùa thu. Cái khoảnh khắc giao mùa cứ dùng dằng hạ chưa muốn đi mà thu cứ tiến đến dần. Cảm giác đất trời vào thu càng rõ rệt hơn. Ngòi bút của nhà thơ thật tuyệt vời.

- Khổ thơ gợi trong lòng người đọc cảm giác bâng khuâng, xao xuyến trước sự thay đổi của cảnh vật lúc giao mùa.

c. Khổ 3: Khổ thơ cuối nói lên cảm nhận, suy nghĩ của nhà thơ khi nhìn thấy cảnh vật trong những ngày đầu thu:

- Dẫn khổ thơ cuối

- Nắng, mưa, sấm là hiện tượng của thiên nhiên kết hợp với các từ: “vẫn còn”, “vơi dần”, bớt” để một lần nữa nhắc nhở rằng mùa hạ vẫn còn nhưng tất cả đã nhạt dần và tín hiệu mùa thu càng rõ ràng hơn.

-Vào thời khắc ấy, nắng vẫn còn nhiều, còn nồng nhưng đã nhạt đi, không còn gay gắt, chói chang, oi ả nữa vì sương lạnh, vì gió se. 

- Mưa đã “vơi dần”được sử dụng rất hay. Những cơn mưa rào xối xả cũng thưa đi, nhẹ bớt dần. Dường như khí thu khiến cho vạn vật muốn nghỉ ngơi. Mưa chợt đến rồi chợt đi. Ngay cả sấm chớp, bão dông cũng không còn đột ngột, bất chợt nữa.

 - Thiên nhiên chuẩn bị đón mùa thu đến cũng như con người chuẩn bị đoán một giai đoạn mới của cuộc đời: tuổi sang thu. Hai câu cuối mang màu sắc triết lí rất hay:

“Sấm cũng bớt bất ngờ

Trên hàng cây đứng tuổi.”

- “Sấm”và  “hàng cây đứng tuổi.” là hình ảnh ẩn dụ đẹp. “Sấm” tượng trưng cho những biến cố bất thường, những khó khăn, thách thức trong cuộc sống mà con người phải đối mặt trong chiến tranh và cả trong thời bình. “Hàng cây đứng tuổi” là hình ảnh của những người tuổi tác đã cao, từng trải, có nhiều kinh nghiệm khi đã trải qua những gian lao ấy. Họ sẽ vững vàng hơn, bình tĩnh hơn khi đối mặt với những biến động bất thường trong cuộc sống. Giông tố, bão táp của cuộc sống sẽ cho ta thêm kinh nghiệm, tôi luyện ý chí, giữ cho ta sự điềm tĩnh, kiên cường đối mặt với những khó khăn sắp tới. 

- Điều này giải thích vì sao khi nhận thấy mùa thu, nhà thơ không vui mừng reo lên “A, thu đã về” mà chỉ cảm nhận và tự mơ hồ hỏi “ Hình như thu đã về”. “Đứng tuổi” cũng là lúc đã qua rồi tuổi thanh niên sôi nổi, bồng bột để chợt nhận ra rằng thời gian trôi qua thật nhanh, bỗng chốc đã nửa đời người, thấy mình cũng đã “sang thu”. Đó cũng là tâm trạng của tác giả- một người lính đã trải qua bao bom đạn, khói lửa chiến trường trước khi cảm nhận mùa thu thanh bình như hôm nay. Nhìn lại quãng đời đã qua, người ta vừa như muốn sống chậm lại để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống vừa cảm thấy mình chưa làm được gì nhiều nên muốn khẩn trương, gấp gáp hơn. 

- Thu không chỉ tới trong thiên nhiên đất trời mà cả trong suy nghĩ, trong tâm tưởng mỗi người. Khổ thơ này đã hoàn chỉnh ý thơ của cả bài và gợi ra nhiều suy ngẫm về triết lí mà tác giả muốn gởi gấm đến người đọc.

III. KB: Khẳng định giá trị nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ - Tác dụng giáo dục của tác phẩm. Liên hệ bản thân

1.- Cũng chỉ là mùa thu thôi nhưng mỗi nhà thơ có một cách thể hiện khác biệt. “Sang thu” là một bài thơ hay của Hữu Thỉnh. Nhà thơ không dùng bút màu để vẽ nên những cảnh thu, sắc thu rực rỡ. Chỉ là một số nét chấm phá, tả ít mà gợi nhiều nhưng  tác giả làm hiện lên cái hồn thu thanh nhẹ, trong sáng, êm đềm,… đầy thú vị. Nhà thơ còn muốn gởi gắm một thông điệp về cuộc sống: sau những thử thách, gian lao của cuộc sống, con người sẽ trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn….

- Em thêm  yêu mến mùa thu, yêu mến  quê hương tươi đẹp và sẽ cố gắng học tập góp phần làm đẹp quê hương mình….

2. -Với cách gợi tả tự nhiên, hình ảnh thơ đẹp, thể thơ năm chữ, giọng điệu nhẹ nhàng,… hai khổ thơ trên giúp ta cảm nhận những biến chuyển của đất trời vào buổi giao mùa từ hạ sang thu. Nhà thơ còn muốn gởi gắm một thông điệp về cuộc sống: những người đã đi qua những năm tháng tuổi trẻ sẽ vững vàng hơn trước những biến cố của cuộc sống….

- Em thêm  yêu mến mùa thu, yêu mến  quê hương tươi đẹp và sẽ cố gắng học tập góp phần làm đẹp quê hương mình….

